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          Tp.HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2017
DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ  ĐỢT 1 - NĂM 2017
NHẬN KINH PHÍ  

	Stt
	Tên đề tài/mã số
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (tr.đ)



	1. 
	CS - CB17 - KH - 01

Nghiên cứu quá  trình khử màu  của các chất màu bằng xúc tác quang TiO2  trong sự hiện diện của các polyol.

	TS. Phạm Thị Bích Vân


	Khoa Khoa học
	7/2017

6/2018
	70

	2. 
	CS - CB17 - KH - 02

Tổng hợp hệ Piperine-Curcumin bọc nano oxit sắt từ Fe3O4 ứng dụng trong y học.

	TS. Nguyễn Thị Thanh Thuý


	Khoa Khoa học
	7/2017

6/2018
	70

	3. 
	CS - CB17 - KH - 03
Nghiên cứu vai trò của một số auxin và cytokinin trong sự phát sinh hình thái ở cây Sachi (Plukenetia volubilis L.) trong nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào in vitro .

	Trần Thị Ngọc Ánh


	Khoa Khoa học
	7/2017

12/2018
	60

	4. 
	CS - CB17 - KH - 04
Tổng hợp vật liệu composite dạng màng với pha gia cường cellulose từ lục bình (Eichhoria crassipes) và nhựa nền Polylactic Acid (PLA).

	ThS. Nguyễn Văn Hiền


	Khoa Khoa học


	7/2017

1/2019
	60

	5. 
	CS - CB17 - CK – 01

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Robot cắt tỉa viền cây xanh đường phố.


	ThS. Đào Duy Vinh
	Khoa Cơ khí
	7/2017

6/2018
	100

	6. 
	CS - CB17 - CK - 04
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy tầng sôi trong quy trình sấy hồ tiêu hai giai đoạn 


	TS. Bùi Ngọc Hùng
	Khoa Cơ khí
	9/2017

3/2019
	74

	7. 
	CS - CB17 - CK - 02
Nghiên cứu kỹ thuật sấy nho nguyên trái tại tỉnh Ninh Thuận.


	ThS. Nguyễn Hữu Hòa
	Khoa Cơ khí
	7/2017

6/2018
	90

	8. 
	CS - CB17- CNTP - 02

Nghiên cứu sản xuất bột protein từ lòng trắng trứng muối và ứng dụng trong sản phẩm chả cá tra


	Nguyễn Anh Trinh
	Khoa CNTP
	7/2017

6/2018
	40

	9. 
	CS - CB17- CNTP - 03

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm lên men từ trái cà na


	TS. Vũ Thị  Lâm An
	Khoa CNTP
	7/2017

6/2018
	50

	10. 
	CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 01
Giải pháp nâng cao công tác quản lý Nhà nước về
 đất đai đối với khu vực sinh sống và canh tác của đồng bào thiểu số trong phạm vi ranh giới các lâm phần trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


	ThS. Phạm Hồng Sơn
	Khoa QLĐĐ&BĐS
	7/2017

8/2018
	72

	11. 
	CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 02
Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện Mô hình quản lý, khai thác, vận hành và chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính tại quận 6, Tp. HCM


	ThS. Trương Đỗ Thùy Linh
	Khoa QLĐĐ&BĐS
	7/2017

92018
	70


	12. 
	CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 03
Phân tích cơ cấu nguồn vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017


	ThS. Tạ Thị Hiệp
	Khoa QLĐĐ&BĐS
	7/2017

6/2018
	70

	13. 
	CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 04
Các nhân tố tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên địa tỉnh Lâm Đồng


	ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Khoa QLĐĐ&BĐS
	7/2017

10/2018
	74

	14. 
	CS - CB17- MTTN - 01
Ước lượng mức sẵn lòng chi trả để cải thiện môi trường không khí tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam


	ThS. Lê Trương Ngọc Hân
	Khoa MT&TN
	7/2017

6/2018
	70

	15. 
	CS - CB17- MTTN - 02
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả chuyển đổi  từ sử dụng điện lưới quốc gia sang năng lượng mặt trời tại trạm cấp nước sạch nông thôn quy mô nhỏ - Trường hợp trạm cấp nước tại tỉnh Tây Ninh.


	TS. Nguyễn Linh Vũ
	Khoa MT&TN
	7/2017
6/2018
	70

	16. 
	CS - CB17- MTTN - 03
Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng về môi trường do hoạt động nông nghiệp tại các diện tích đất quy hoạch cho đất ở nhưng hiện chưa xây dựng ở Quận Gò Vấp – Tp. HCM.

	TS. Nguyễn Vinh Quy
	Khoa MT&TN
	7/2017
12/2018
	40

	17. 
	CS - CB17- MTTN - 04
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý lên khả năng sinh khí của bèo lục bình bằng mô hình BMP (Biomethane potential).


	ThS. Vũ Văn Quang
	Khoa MT&TN
	7/2017
6/2018
	70

	18. 
	CS - CB17- MTTN - 05
Phân tích các cơ hội cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng & giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam trường hợp nhà máy gia công may mặc 

	ThS. Bùi Thị Cẩm Nhi
	Khoa MT&TN
	7/2017

6/2018
	70

	19. 
	CS - CB17- MTTN - 06
Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm từ quá trình ép dầu hạt cây chùm ngây  (Moringa oleifera) làm chất keo tụ xử lý nước mặt


	ThS. Huỳnh Tấn Nhựt
	Khoa MT&TN
	7/2017

6/2018
	70

	20. 
	CS - CB17- MTTN - 07
Điều tra, định danh và thiết kế trang web tra cứu các loài cây xanh, hoa kiểng phục vụ công tác thiết kế và thi công cảnh quan


	ThS. Dương Mỹ Tiên
	Khoa MT&TN
	7/2017

12/2018
	70

	21. 
	CS - CB17- KT - 01
Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng hoạt động liên kết trong sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

	ThS. Lê Vũ 
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	22. 
	CS - CB17- KT - 02
Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định đánh bắt xa bờ của ngư dân Bà rịa –Vũng tàu


	TS. Nguyễn Bạch Đằng
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	23. 
	CS - CB17- KT - 03
Nghiên cứu sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với công việc tại khu chế xuất Linh Trung


	ThS. Phạm Thị Nhiên
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	24. 
	CS - CB17- KT - 04
Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp giống theo hình thức hợp đồng giữa nông hộ và công ty CP Thái Lan tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


	ThS. Trần Đức Luân
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	25. 
	CS - CB17- KT - 05
Các yếu tố tác động đến việc áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp cây măng tây xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.


	ThS. Nguyễn Minh Tôn


	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	26. 
	CS - CB17- KT - 06
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yều tố  văn hóa hạnh phúc đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp


	ThS. Lê Thành Hưng
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	27. 
	CS - CB17- KT - 07
Phân tích và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro về giá cho các hộ nuôi cá tra ở ĐBSCL


	TS. Phạm Thị Ánh Ngọc


	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	28. 
	CS - CB17- KT - 08
Đánh giá thành quả hoạt động của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM áp dụng Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) để đo lường 


	ThS. Phạm Thu Phương
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	29. 
	CS - CB17- KT - 09
Phân tích và đánh giá hành vi kiểm soát  rủi ro về tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


	 Nguyễn Ý Nguyên Hân


	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	30. 
	CS - CB17- KT - 10
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau an toàn của nông hộ tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng


	ThS. Nguyễn Văn Cường
	Khoa Kinh tế
	7/2017

6/2018
	60

	31. 
	CS - CB17- CNTY- 01
Điều tra tỷ lệ lưu hành của virút Marek Serotype 1  chủng  thực địa trên gà.
	ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

 
	Khoa Chăn nuôi  - Thú y
	7/2017

6/2018
	120

	32. 
	CS - CB17- CNTY - 02
Mẫn cảm kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophillus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae) và  cải thiện việc sử dụng kháng sinh  tại một số trang trại chăn nuôi heo khu vực Đông Nam Bộ


	ThS. Đặng Xuân Thiệp
	Khoa Chăn nuôi  - Thú y
	7/2017

12/2018
	120

	33. 
	CS - CB17- CNTY - 03
Ảnh hưởng của các phương thức chăn nuôi lên sức khỏe chân móng và khả năng sản xuất của bò sữa 


	ThS. Nguyễn Văn Chánh
	Khoa Chăn nuôi  - Thú y
	7/2017

11/2018
	65

	34. 
	CS - CB17- CNTY - 04
Ảnh hưởng của sodium bicarbonate và kẽm  hữu cơ trong thức ăn lên nồng độ acid dạ cỏ, bện chân móng và năng xuất sữa của bò


	ThS. Nguyễn Thanh Hải
	Khoa Chăn nuôi  - Thú y
	7/2017

11/2018
	65

	35. 
	CS - CB17- NH - 01
Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và phân đạm , lân kali đến sinh trưởng năng suất sả Java (Cymbogon winterianus Jawitt) lấy tinh dầu tại Gia Lai


	TS. Phạm Thị Minh Tâm
	Khoa Nông học
	7/2017

6/2018
	40

	36. 
	CS - CB17- NH - 02
Ảnh hưởng của giá thể, mật độ trồng  và nồng độ phân bón lá đến sinh trưởng, phẩm chất và năng suất rau quế vị (Limnophila rugosa (Roth) Merr.) trong nhà lưới theo hướng hữu cơ 


	TS. Trần Văn Thịnh

 
	Khoa Nông học
	7/2017

6/2018


	40

	37. 
	CS - CB17- NH - 03
Thu thập, định danh vi sinh vật và khả năng phân giải cellulose từ lá mía huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 


	ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu


	Khoa Nông học
	7/2017

6/2018
	40

	38. 
	CS - CB17- NH - 04
Đánh giá khả năng thích nghi của các dòng lúa chịu nóng tại một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
	ThS. Trần Văn Lợt


	Khoa Nông học
	7/2017

6/2018
	36

	39. 
	CS –CB17-CNSH – 01

Thăm dò đa hình gene IGF – 1 (insulin like growth factor – I) trên bò lai hướng sữa bằng kỹ thuật PCR –DFLP


	TS. Nguyễn Ngọc Tấn
	BM.CNSH
	7/017

6/2018
	70

	40. 
	CS- CB 17 –NNSP -01

Vai trò của giáo viên trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy giao tiếp tại các lớp tiếng Anh không chuyên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM


	Th.S Lê Thị Tiểu Phương
	NNSP
	7/2017
10/2018
	40



	41. 
	Ứng dụng kỹ thuật phát hiện rung lắp nội dung để loại bỏ câu hỏi dùng trong xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm, phát sinh đề và đáp án tự động dùng định dạng .dox
	TS. Phạm Văn Tính
	K.CNTT
	8/2017 

3/2019
	70

	
	
	
	
	
	2,666


           Bằng chữ:         Hai  tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng
 BAN GIÁM HIỆU
                 PHÒNG KH-TC
         PHÒNG QUẢN LÝ NCKH
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